
SINH HOẠT SƯ PHẠM CHUYÊN ĐỀ
TĂNG CƯỜNG THỰC LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN
THEO HƯỚNG CHUYÊN NGHIỆP, BỀN VỮNG
      Ta gọi Nghiệp vụ sư phạm thay cho cụm từ Chuyên môn nghiệp vụ trước đây. Hơn nữa Nghiệp vụ sư phạm để chỉ trực tiếp sự gắn kết giữa Dạy cái gì và dạy như thế nào. Thực lực Nghiệp vụ sư phạm là sự sống còn nghề nghiệp với giáo viên. Đây là vấn đề có tầm quan trọng thiết thực với các trường sư phạm. Trường sư phạm dạy nghề dạy học chứ không phải chỉ dạy Đại học Toán, văn, lý, sử... kèm thêm ít giáo học pháp bộ môn, vì thế sinh viên ra trường rất nghèo nghiệp vụ sư phạm.  
 I -  NHỮNG THUẬT NGỮ THÔNG DỤNG  VỀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

       1 -  Về Hoạt động sư phạm - Sinh hoạt sư phạm
     Theo nghĩa rộng, ta coi mọi hoạt động Dạy học - Giáo dục trong nhà trường đều là hoạt động sư phạm. Tuy nhiên (theo nghĩa thiết thực sát sườn nhất) hoạt động sư phạm bao gồm: Hoạt động dạy học (DH) và hoạt động tăng cường năng lực giáo viên. Hoạt động tăng cường năng lực giáo viên thông qua hai phương thức với ba loại hình.

      Một là, bồi dưỡng, cập nhật nâng cao kiến thức, lý luận mới cho giáo viên nói chung, giáo viên từng môn học nói riêng, do cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức.
      Hai là, bồi dưỡng các kỹ năng sư phạm cốt lõi, thiết yếu trực tiếp phục vụ đổi mới PP-KTDH do các cơ sở giáo dục tổ chức, cốt cán chuyên môn các cấp đảm nhiệm. 
      Ba là, bồi dưỡng các kỹ năng khác gắn với tự rèn luyện của mỗi giáo viên với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, như kỹ năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ; kỹ năng viết và trình bày bảng; kỹ năng khai thác thiết bị dạy học, kỹ năng tích lũy vận dụng kinh nghiệm dạy học.
     Về hai phương thức: thứ nhất là,  việc tự học, tự nghiên cứu  của mỗi người (GV và CBQL) và thứ hai là hoạt động hỗ trợ của các tập thể sư phạm thông qua sinh hoạt sư phạm (nhóm, tổ chuyên môn, trường, liên trường theo một phạm vi chuyên môn-nghiệp vụ nào đó).     

      Sinh hoạt sư phạm thường có hai dạng chủ yếu là sinh hoạt chuyên môn-nghiệp vụ chung và sinh hoạt chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn-nghiệp vụ chung nhằm giải quyết những vấn đề chung về dạy học - giáo dục, như quy chế, nội dung chương trình, kiểm tra, đánh giá, xếp loại... Sinh hoạt chuyên đề là một hoạt động đi sâu vào việc rèn các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, liên quan trực tiếp đến PP-KTDH, chất lượng dạy học mỗi môn học, bài học...
    Trong các phương thức, loại hình trên thì việc tăng cường năng lực sư phạm bằng hình thức Nghiên cứu và tổ chức sinh hoạt sư phạm theo chuyên đề, gọi tắt là sinh hoạt sư phạm chuyên đề được coi là hoạt động trọng tâm, có tầm quan trọng trực tiếp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động/ sinh hoạt sư phạm, tạo chuyển biến về chất lượng bồi dưỡng và trực tiếp tăng cường năng lực giáo viên hướng tới sự bền vững  và chuyên nghiệp. 
      Đẩy mạnh nghiên cứu-sinh hoạt sư phạm theo chuyên đề là giải pháp nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động sư phạm trường học. 

Minh hoạ và phân biệt các khái niệm/ thuật ngữ mở đầu:

	HOẠT

ĐỘNG

  SƯ

PHẠM
	      HĐ

 DẠY

HỌC
	Quản lý
	Kế hoạch

	
	
	
	Điều hành, kiểm tra, đánh giá

	
	
	Giáo viên
	Kế hoạch dạy học

	
	
	
	Thiết kế và tổ chức HS 

hoạt động học tập (tích cực)

	
	HĐ

 NÂNG

CAO

NĂNG

LỰC

SP GV
	Quản lý
	Kế hoạch

	
	
	
	Điều hành, kiểm tra

	
	
	
	Tập huấn, bồi dưỡng CM-NV

	
	
	Giáo viên
	Rèn các kỹ năng SP

	
	
	
	Tham gia các HĐ CM-NV khác

	
	
	
	Tích lũy kinh nghiệm, sáng kiến, đề tài K.H

	
	
	Tổ chuyên môn & SHSP
	Sinh hoạt CM-NV chung

	
	
	
	Sinh hoạt chuyên đề


    2- Về việc làm, phương pháp- kỹ thuật DH, hình thức tổ chức DH, thao tác và thủ thuật sư phạm.

    Lý luận DH gần đây đã đi đến một phát hiện dân dã và rất gần gũi: Việc làm-Thao tác. Đó là một bước tiến có ý nghĩa lý luận và thực tiễn của lao động sư phạm trong mối liên hệ bản chất giữa phương pháp dạy học với kỹ thuật dạy  học.
   Công nghệ dạy học thiết kế hoạt động dạy học theo một quy trình logic chặt chẽ, bằng hệ thống các việc làm (VL) với các hình thức tổ chức dạy học hợp lý, triển khai thông qua các phương pháp và kỹ thuật DH được lựa chọn theo hướng tối ưu hóa. 

   Có thể hình dung sơ đồ sau: Sơ đồ 4 việc

	Hoạt động DH 

    (tiết học)
	    Việc 1
	PP – KT/ HT TCDH
	TT1; TT2 …

	
	    Việc 2
	PP – KT/ HT TCDH
	TT1; TT2 …

	
	   Việc 2
	PP – KT/ HT TCDH
	TT1; TT2 … 

	
	   Việc 2
	PP – KT/ HT TCDH
	TT1; TT2 …


   Phương pháp dạy học (PPDH) là tư tưởng định hướng cách thức phải được thực thi bằng kỹ thuật dạy học thông qua các thao tác. Kỹ thuật dạy học (KTDH) là sự xác lập (kiến tạo) tình huống và xử lý tình huống đó bằng một chuỗi các thao tác kỹ thuật (TTKT) hay thao tác (TT) với những thủ thuật sư phạm cụ thể (được ví như cách xử lý ấn tượng/hiệu quả những tình huống sư phạm không mẫu mực)- trong đó thủ thuật sư phạm điêu luyện thể hiện trình độ chuyên nghiệp hóa kỹ thuật dạy học. Điều đó thống nhất với quan điểm coi hoạt động  dạy học vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Là khoa học bởi hoạt động DH luôn được quy định bởi nội dung và PPDH. Là nghệ thuật bởi nó được thể hiện thông qua các TTKT với các thủ thuật sư phạm. 
    Có hai loại thao tác học tập thường xuyên được vận dụng là TT tư duy và TT vật chất. TT tư duy gồm phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa…; TT vật chất/hành động gồm đọc, nói, viết, hành động trên các công cụ và phương tiện dạy học.   
    VL-(PP-KTDH)-TT là những cấp độ khác nhau tương đối, trong đó VL là đơn vị cơ bản nhất cấu thành hoạt động dạy học bài học với quy ước (quan niệm) rằng: Mỗi bài học / tiết học được chia thành các VL, mỗi VL sử dụng các PP-KT DH hoặc hình thức tổ chức DH nào đó (tương ứng với các TT cấu thành. Tuy nhiên, ngoài quan hệ thứ bậc, VL- (PP-KTDH)-TT còn có thể chuyển hóa lẫn nhau, đồng nhất với nhau trong một số trường hợp đặc biêt không máy móc.  
    Như vậy, mỗi VL hoàn thành một nhiệm vụ/mục tiêu thành phần của bài học/ tiết học; còn TT là đơn vị kĩ thuật  nhỏ nhất và là đơn vị cuối cùng hoàn thành một hoạt động học tập tương ứng. 
    Tổ hợp các thuật ngữ/ khái niệm VL-(PP-KTDH)-TT cùng với  tư duy phát hiện sẽ dẫn dắt sư phạm giáo viên nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả đến việc thiết kế - tổ chức học sinh hoạt động học tập (tích cực).

    Xét ở góc độ mở, ta coi PP-KTDH bao gồm cả hình thức/cách thức tổ chức DH. 

Sau đây là tóm tắt về các nhóm phương pháp - kĩ thuật dạy học thông dụng.

    2.1.  Nhóm PP-KT DH  nêu và giải quyết vấn đề

    Nhóm này bao gồm đa dạng, phong phú các biện pháp KTDH thông dụng nhất, chiếm tỉ trọng lớn nhất hiện nay trong khối lượng nội dung chương trình dạy học, sử dụng tổng hợp và phối hợp các TT tư duy, TT vật chất trong các nội dung- PPDH các bài học.

    Dạy học tiếp cận nội dung bài học mới, thường dùng kỹ thuật nêu tình huống; kỹ thuật đặt câu hỏi gợi mở (hệ thống câu hỏi sắp xếp từ dễ đến khó), bài tập dẫn dắt sự phát hiện…

    Dạy học hình thành khái niệm thường dùng KT mô tả, nêu thí dụ, so sánh, khái quát hóa…

    Dạy học củng cố khái niệm, thường dùng KT tìm thí dụ, phản thí dụ…

    Dạy học Từ và Câu, thường dùng KT giải nghĩa từ; KT biến đổi đồng nghĩa, biến đổi trái nghĩa (từ, ý câu);…

    Dạy học cảm thụ, phân tích tác phẩm thường dùng KT đọc (đọc to, đọc thầm, đọc diễn cảm); KT liên tưởng, dựng hình tượng, suy nghĩ, phát biểu cảm tưởng; KT giảng - bình…
    Phương pháp bàn tay nặn bột trong DH môn khoa học cũng là một trong mhững PP-KT điển hình của nhóm này.
   2.2.  Nhóm PP-KT luyện tập

   Tất cả các môn học đều có bài luyện tập, nhất là Tiếng Việt-Văn, các môn khoa học tự nhiên. Tùy theo môn học, bài học, KT luyện tập có thể dùng:

  - KT “ giảng-luyện” gồm: “vừa giảng vừa luyện” (dạy đến đâu, luyện tập vận dụng đến đó) hoặc “vừa luyện vừa giảng” (luyện tập đến đâu củng cố, ôn tập kiến thức đến đó);

  - KT chứng minh, trong đó có KT vận dụng các PP chứng minh đã có đối với khoa học bộ môn như quy nạp, phân tích-tổng hợp… 

     Trong luyện tập còn có KT lựa chọn, sắp xếp hệ thống bài tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp; những bài tập củng cố kiến thức đến bài vận dụng tổng hợp hệ thống kiến thức để rèn kỹ năng tổng hợp, đây là một nghệ thuật-thủ thuật sư phạm đáng lưu ý.

    2.3.  Nhóm PP-KT làm việc với sách và thiết bị dạy học (tương tác).

    Làm việc với sách và thiết bị dạy học có ý nghĩa rèn luyện, nâng cao năng lực tự học, bao gồm: 

    KT tri giác tài liệu mới, mô tả hoặc tóm tắt nội dung, thu hoạch kết quả; KT nêu câu hỏi sau thao tác đọc; KT đối chiếu, so sánh rút ra kết luận;

    KT thao tác trên thiết bị dạy học dạng tĩnh (tranh ảnh, bản đồ…); KT thao tác thiết bị dạy học dạng động (thí nghiệm thực hành...);

    KT sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm dạy học;...

    Nhóm KTDH vừa nêu đòi hỏi sự khéo léo, tinh thông với các thủ thuật hợp lý với trình độ hiện đại hóa thiết bị DH.

    2.4.  Nhóm PP-KT hợp tác. 
    Nhóm này gồm các cách thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh (HS), có thể có sự đồng nhất PP&KTDH: Tổ chức làm việc nhóm: nhóm đôi, nhóm ba, nhóm bốn... (như dùng “khăn phủ bàn”, “mảnh ghép”... cùng với KT xử lý tình huống như thảo luận, nêu thắc mắc, giải thích, kết luận...); KT ra phiếu học tập, phiếu giao việc cho cá nhân, cho nhóm, khuyến khích HS tự thể hiện tài năng; trò chơi … 
    VNEN thường vận dụng hai nhóm PP-KT DH 2.3 & 2.4 trên đây.
    2.5.  Nhóm PP-KT kiểm tra, đánh giá.

    Hiện nay đang chú ý: KT thiết kế hệ thống nội dung kiểm tra từng môn, từng loại bài; KT thiết kế mẫu phiếu kiểm tra từng bài; KT để HS tự kiểm tra kết quả của mình, của bạn mình trong từng bài lên lớp; KT phối hợp các hình thức, các lực lượng kiểm tra, đánh giá; KT xử lý sau kiểm tra, đánh giá…

    Việc phân loại các nhóm PP-KTDH nói trên chỉ là tương đối, có thể chuyển hóalẫn nhau, chẳng hạn: bài học vần thì đọc là một việc nhưng với việc dạy cảm thụ trong bài tập đọc thì đọc lại là một thao tác. 
    3- Năng lực sư phạm, các kỹ năng sư phạm.

    Hệ thống các chuẩn giáo viên tiểu học (GVTH) ban hành theo QĐ 14/2007 gồm 3 lĩnh vực, 15 yêu cầu, 60 tiêu chí có thể tóm tắt (theo công thức 2-3-5) như sau:

	Phẩm chất chính trị,

đạo đức, lối sống
	1- Phẩm chất đạo đức công dân

	
	2- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (nhà giáo)

	Kiến thức
	1- Kiến thức về chính trị, pháp luật, thực tế cuộc sống

	
	2- Kiến thức khoa học (chuyên môn)

	
	3- Kiến thức về PP-KT dạy học (nghiệp vụ)

	Kỹ năng (cốt lõi, thiết yếu): Thiết kế và tổ chức HS hoạt động học tập 


	1- Phân tích sư phạm bài học

	
	2- Thiết kế bài học

	
	3- Lựa chọn PP-KTDH & hình thức tổ chức DH tương thích

	
	4- Làm và sử dụng TBDH

	
	5- Ngôn ngữ sư phạm


Năng lực sư phạm của giáo viên bao gồm kiến thức và kỹ năng sư phạm.


    Kỹ năng cốt lõi thiết yếu của giáo viên tiểu học là Thiết kế và tổ chức học sinh hoạt động học tập (tích cực); các kỹ năng khác (như liệt kê trên) là cơ bản và quan trọng.
     Chú thích 1: Về kỹ năng Phân tích sư phạm bài học - 6 thao tác sư phạm tích cực

     1) Xác định vị trí của bài học trong hệ thống chương trình môn học; xác định mục tiêu bài học mà HS cần đạt, từ đó lưu ý trọng tâm bài học qua mục tiêu vừa nêu. 

     2) Xem xét dụng ý trình bày mạch kiến thức của sách giáo khoa, mối quan hệ logic giữa chúng, từ đó, phát hiện, tìm tòi con đường, cách thức hình thành khái niệm, kiến thức - kỹ năng phù hợp với đối tượng HS, đồng thời tập trung làm nổi bật mục tiêu trọng tâm của bài.

     Đối với bài luyện tập: xem xét phân loại hệ thống bài tập theo các loại hình kiến thức - kỹ năng, mỗi loại được sắp xếp theo trình tự phát triển (từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp…) tự đó lựa chọn cách thức tổ chức HS làm việc.

     3) Khai thác, đào sâu mở rộng kiến thức-kỹ năng bài học để phát triển tư duy, bồi dưỡng HS khá giỏi trong phạm vi có thể được.

     4.) Dự kiến những khó khăn hoặc sai lầm học sinh có thể mắc phải và đề xuất (chuẩn bị sẵn) hướng xử lý, khắc phục trong các tình huống sư phạm; chú ý đối với HS dân tộc thiểu số và trợ giảng tiếng dân tộc thiểu số. 

     5.) Liên hệ thực tế bài học, tích hợp các nội dung giáo dục như giáo dục đạo đức-lối sống, kỹ năng sống, giáo dục dân số, giáo dục môi trường v.v…     

     6.) Chuẩn bị thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm (nếu có).

   Trong phần sau, ta sẽ thấy vai trò của Phân tích Sư phạm đối với các khâu quan trọng thiết kế và tổ chức hoạt động học tập, khái quát các kết luận và kinh nghiệm sư phạm.
      Về Thiết kế và tổ chức HS hoạt động học tập xem tạp chí giáo dục số 299/1012.
II- SINH HOẠT SƯ PHẠM THEO CHUYÊN ĐỀ
1- Chuyên đề - sinh hoạt sư phạm chuyên đề

1.1. Phân hoạch hoặc liên kết nội dung chương trình môn học theo một mạch kiến thức, kỹ năng nào đó để nghiên cứu và tìm tòi sáng tạo phục vụ việc tổ chức học sinh hoạt động học tập, đổi mới PP-KTDH hướng tới hiệu quả và chất lượng DH-GD, ta có các chuyên đề. 
    Mỗi chuyên đề được coi như một đề tài khoa học thuộc nội dung kiến thức, kỹ năng trong phạm vi nhất định (nói chung là hẹp), dung lượng vừa phải, đảm bảo tính vừa sức với khả năng khai thác, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của giáo viên, tổ chuyên môn. 
1.2. Sinh hoạt sư phạm chuyên đề (SHSPCĐ)
Hoạt động SP của giáo viên diễn ra với chuyên đề đã chọn nhằm tăng cường năng lực giáo viên về nghiệp vụ sư phạm là SHCĐ.

    Quy mô tổ chức chuyên đề là giáo viên, nhóm giáo viên, tổ chuyên môn, trường học, cụm trường hoặc lớn hơn tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ, quy mô sản phẩm nghiên cứu. 
1.3. Mục tiêu, sản phẩm SHCĐ

	Chuyên đề/

SHSP CĐ   =>   GV & CBQL
	                   Mục tiêu 
	              Sản phẩm

	
	Tăng cường năng lực GV thông qua việc Rèn kĩ năng thiết kế và tổ chức HS hoạt động học tập, tích lũy SKKN & Viết các bài báo KH GD,
	Văn bản về Phân tích SP CĐ và Thiết kế các bài dạy.

	
	Nâng chất lượng SHCM ở trường TH hướng tới sự chuyên nghiệp hóa HĐSP
	Văn bản về Khái quát các kết luận SP CĐ.

	
	
	- Thu hoạch về Kinh nghiệm SP; Bài viết KNSP.

- Bài báo khoa học về CĐ.


       Sản phẩm của chuyên đề là các kết luận sư phạm mang tính kinh nghiệm- những kinh nghiệm dạy học được khái quát từ trải nghiệm thực tiễn trong quá trình dạy học với 2 hướng khác nhau. 
    Hướng 1 (thông dụng nhất): Đổi mới PP-KTDH / sáng kiến, kinh nghiệm DH một bài, một loại bài, một số bài học hàng ngày.
    Thí dụ sản phẩm hướng 1: Rèn luyện các thao tác tư duy và kỹ năng giải toán liên quan đến rút về đơn vị (Phòng GD&ĐT Ea H’leo, Đăk Lăk) 
    Hướng 2: Phát hiện- đổi mới một quy trình DH hiện hành (nghiên cứu sáng tạo/ một đề tài khoa học).
 Thí dụ về sản phẩm mức 2 - SHCĐ cấp huyện, xây dựng lại quy trình dạy học vần 1.

	                        Quy trình 1

          Tiết 1

- Việc 1: Kiểm tra bài cũ: Đọc hoặc viết.

- Việc 2: Dạy vần mới- Từ ứng dụng

Nghỉ giải lao

- Việc 3: Đọc SGK- đọc câu ứng dụng

- Việc 4: Luyện nói

Tiết 2

- Việc 1: viết bảng con.

- Việc 2: Viết vở

Nghỉ giải lao

- Việc 3: H lấy bảng cài, cài tiếng, từ có vần vừa học.

- Việc 4: Củng cố, dặn dò.


	Quy trình 2

Tiết 1

- Việc 1: Kiểm tra bài cũ.

- Việc 2: dạy vần mới- từ ứng dụng.

Nghỉ giữa tiết

- Việc 3: Viết bảng con.

Tiết 2

- Việc 1: H đọc SGK, đọc câu ứng dụng.

- Việc 2: Luyện nói

Giải lao

- Việc 3: H viết vở.

- Việc 4: H cài bảng tiếng có vần vừa học (thi đua, trò chơi kết hợp củng cố)

Dặn dò.




    2- Các bước triển khai SHSP một CĐ.
    2.1. Lựa chọn CĐ, xác định mục tiêu và sản phẩm sau chuyên đề.
Dạng nội dung chuyên đề, nhằm: Tìm tòi, đổi mới PP-KT DH bài học, tối ưu hóa việc thiết kế và tổ chức HS hoạt động học tập (tích cực) theo 2 mức độ. Các dạng CĐ sau:
    1) Khai thác nội dung kiến thức và PP-KTDH - một bài bọc, một khái niệm hoặc tính chất, quy tắc hoặc loại kỹ năng (liên kết lại được) trong mỗi tiết học, với các biện pháp- kỹ thuật dạy học có thể đối chứng so sánh.
    2) Khai thác nội dung PP - KTDH - một khái niệm hoặc tính chất, quy tắc hoặc loại bài, loại kỹ năng có liên quan trong một mạch kiến thức trong một loại bài học hoặc nhiều bài học (thuộc chủ đề, chủ điểm) đa dạng hóa các biện pháp- kỹ thuật dạy học có thể đối chứng so sánh để lựa chọn.

    3) Loại bài thuộc chủ đề ôn tập, tổng kết kiểm tra đánh giá, thực hành, thí nghiệm.
    4) Nghiên cứu vận dụng một nhóm PP-KTDH trong một số bài học hệ thống vòng tròn liên kết các lớp học theo hướng đổi mới.
    5) Nghiên cứu đổi mới một quy trình DH hiện hành đối với một loại bài, cụm bài, một phân môn… bằng một quy trình mới, tối ưu hóa.
Trong nội dung chương trình môn học có thể tìm được rất nhiều chuyên đề. Những “đề tài sáng kiến kinh nghiệm” của cán bộ, giáo viên hàng năm có thể coi là sản phẩm của một chuyên đề nếu được triển khai đúng kế hoạch, đúng quy trình sinh hoạt chuyên đề (SHCĐ).
    2.2.  Phân tích sư phạm CĐ
Phân công GV/ nhóm GV nghiên cứu, phân tích SP CĐ. 

Ghi chú: PTSP theo các thao tác tư duy đã có ở mục đã dẫn.

    2.3. Thiết kế các bài dạy thể nghiệm/đối chứng, so sánh.

- Một bài có thể dạy ở các lớp (đối tượng HS) khác nhau.

- Một lớp/đối tượng HS có thể dạy thể nghiệm nhiều bài trong CĐ.

    2.4. Dạy / dự giờ dạy thể nghiệm.
Phân công chuẩn bị dạy thể nghiệm theo hướng PT SP nói trên

Dự giờ: chú ý quan sát hoạt động DH theo định hướng CĐ đã phân tích, nhất là hoạt động học của HS.

    2.5. Thảo luận và Khái quát hóa kinh nghiệm (mở).

- Về Hoạt động HT của các đối tượng HS?

- Về KT, KN: Đạt, chưa đạt? thành công hay chưa, ở điểm nào?

- Mối liên hệ giữa mục tiêu với kết quả đạt được, giữa thiết kế với thực tiễn bài dạy trên lớp (qua thảo luận).

- Nên giữ hay điều chỉnh như thế nào mục tiêu, thiết kế (KT, KN, hoạt động DH…?).

- Bổ sung các chi tiết cần thiết phát hiện qua dạy và dự giờ.

- Tóm tắt những nội dung trên để thống nhất thành kinh nghiệm (mở) của CĐ theo 2 mức:

M1: Liệt kê/ mô tả những hoạt động đã và cần đổi mới có và sẽ có hiệu quả (lớp/đối tượng HS…).

M2: Hệ thống logic các kinh nghiệm (có tính khái quát cao).
    1) Phần thảo luận, định hướng chung là: Phương hướng thảo luận là tập trung đối chiếu, suy ngẫm, phát hiện để biến thành của mình, của chúng ta.
- Về kiến thức: Những điểm khai thác ở phần phân tích SP được thể hiện rõ, nổi bật trong thực hiện tổ chức hoạt động.

- Về quy trình việc làm: Trình tự hợp lý được thực hiện đúng, chưa đúng; những thay đổi hợp lý hoặc nên thay đổi hợp lý như thế nào để có hiệu quả hơn.

- Những tình huống SP được xử lý tốt.

- Hiệu quả làm việc của học sinh các đối tượng?

- Thu hoạch của mỗi GV qua bài hoc/ chuyên đề.

   2) Khái quát kết luận SP và thu hoạch qua chuyên đề. 

   Đây là khâu then chốt nhất của CĐ (sau PTSP và TKTCHSHĐ) của CĐ, nhằm thu hoạch những cái hay, cái “để đời” với mỗi GV&CBQL trong đó có cả những thất bại (nhiều khi bài học thất bại trong một giờ dạy nào đó sẽ sâu sắc hơn cả thành công).
- Thành công của bài dạy xét trên các yêu cầu về kiến thực, kỹ năng…, thành công rõ nét nhất ở từng khâu, từng lớp, đối tượng HS, HSDTTS…: minh hoạ cụ thể

- Xác định lại mối quan hệ giữa PTSP với thiết kế và tổ chức HS các đối tượng, các vùng miền; sự hợp lý logic, sâu sắc; hoặc ngược lại (…) cần có bổ sung, điều chỉnh: minh hoạ cụ thể.
- Những chi tiết hay, khó đã xử lý hiệu quả chẳng hạn mối liên hệ giữa hai kiến thức, kỹ năng, hai bài toán, hai thao tác tư duy kế tiếp nhau…
- Chốt lại những thu hoặc cá nhân đã nêu lên được qua thảo luận chuyên đề.

    Kỹ năng quan trọng nhất của người điều hành chính là khái quát các KLSP bài học/ chuyên đề.

    2.6. Hướng tiếp tục.
   Vận dụng kinh nghiệm qua thu hoạch - Kế hoạch về một chuyên đề khác.
    2.7. Hoàn thành sản phẩm CĐ.

- Hoàn chỉnh Kết luận SP CĐ làm cơ sở để có các văn bản sau:

- Văn bản tự thu hoạch về kinh nghiệm DH qua CĐ 

- Viết bài báo khoa học về CĐ.
   3. Về đề tài khoa học - sáng kiến kinh nghiệm dạy học qua chuyên đề.

   3.1. Nhận thức
  Từ “Phân tích sư phạm” đến “Kết luận sư phạm” là một quá trình từ “định hướng lý thuyết - đến hành động trãi nghiệm thực tiễn - đến lý luận khoa học mang tính kinh nghiệm. Phân tích sư phạm có giá trị định hướng kết luận sư phạm; kết luận sư phạm là sản phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn của phân tích sư phạm. Đây có thể gọi là sản phẩm kép của một chuyên đề. Do đó, khi tổ chức một chuyên đề, cần coi trọng đúng mức mối quan hệ nội tại, hữu cơ giữa Phân tích sư phạm với Kết luận sư phạm.
Sơ đồ:     Từ PTSP  => TK&TCHSHĐ => KLSP

   3.2. Viết các bài báo khoa học về SKKN

   Nói chung, viết một sáng kiến kinh nghiệm dưới dạng bài báo khoa học cũng có bố cục hợp lý như nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, kết quả , kết luận… 
     Chú thích 2: Quan hệ giữa phân tích SP với thiết kế và tổ chức HS hoạt động học tập và kết luận SP CĐ.











    Có thể đặt các câu hỏi để nhận ra mối quan hệ đó, rằng việc ở bước này giúp gì cho việc của bước kia (trong quy trình)?
    Ngược lại, để có kết luận SP thoả đáng, đầy đủ thì phải phân tích kỹ lưỡng chi tiết kiến thức, mối liên hệ giữa các đơn vị kiến thức, thiết kế hợp lý/ tối ưu kĩ thuật triển khai hoạt động, có dự kiến đến các tình huống SP, đến từng đối tượng HS cụ thể, rồi qua việc tổ chức DH, so sánh đối chiếu để nhận xét, điều chỉnh (nếu có).
    Bạn hãy làm đi, một chuyên đề thôi là sẽ đủ để nhận ra các mối quan hệ cần thiết.
    4. Rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu theo chuyên đề về các bước quy trình SHCĐ từ lựa chọn chuyên đè, PTSP, dạy thể nghiệm, thảo luận, rút kinh nghiệm qua KLSP, trong đó chú trọng các khâu then chốt (PTSP, TK, TCHSHĐ), khâu then chốt nhất- KLSP và thu hoạch về CĐ.
   4.1. Trước hết phải bồi dưỡng nâng cao nhận thức, ý thức SP về công việc hàng ngày, hàng giờ của GV, CBQL là tập trung cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, là rèn luyện nghiệp vụ SP (chuyên môn nghiệp vụ gọi tắt là nghiệp vụ SP)

   4.2. Tập dượt cốt cán các cấp quản lý; tập dượt GV cốt cán cấp trường (liên trường)
   4.3. Bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu - SHCĐ. Từ SHSP chuyên đề ở tổ khối, trường, tiến tới một nền nếp tự nghiên cứu, thể nghiệm thường xuyên dần dà sẽ là phẩm chất, kĩ năng điêu luyện của GV.     
    5- Hướng tới chuyên nghiệp hoá hoạt động/ sinh hoạt sư phạm trường học.

    5.1. Xây dựng kế hoạch, nền nếp nghiên cứu - sinh hoạt chuyên đề ở trường. 
Hàng năm lãnh đạo trường chỉ đao xây dựng kế hoạch SHSPCĐ: mỗi học kỳ một chuyên đề cấp trường; mỗi tháng một CĐ ở tổ CM, còn lại giao cho GV, nhóm GV cùng khối lớp đảm nhiệm, sao cho cuối năm mỗi người có một đề tài báo cáo kinh nghiệm của mình.

    5.2. Nghiên cứu CĐ thường xuyên, nền nếp, sẽ quen và hơn nữa sẽ trở thành nhu cầu tự thân, gắn với nhiệm vụ dạy học-giáo dục hàng ngày của GV, họ phải và hoàn toàn có thể tự làm lấy, chủ động mọi khâu và chia sẻ với nhau trong SHSP ở trường.

    5.3. Xây dựng bầu không khí SP thân thiện, nhiệt thành từ Hiệu trưởng, Phó HT, tổ CM và GV trong giờ dạy, trong SHCM, kiểm tra đánh giá, nhất là trong thời gian GV ở trường, trong đó SHSP CĐ là trung tâm, đó là phong cách SP chuyên nghiệp cần hướng tới.

    Kết luận: Bản chất của hoạt động nghiên cứu và tổ chức sinh hoạt sư phạm chuyên đề là sự “thâm canh” nghiệp vụ sư phạm trên nội dung chương trình DH. Nhờ đó, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trường học, hoàn toàn chủ động thích ứng với mọi thay đổi chương trình, biến các ý tưởng từ mục tiêu thành sản phẩm của chính mình, tự mình làm lấy; đây là một giải pháp tăng cường năng lực, hướng tới sự phát triển bền vững, chuyên nghiệp vụ sư phạm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trường học. Đó là ý nghĩa của sinh hoạt sư phạm chuyên đề.

                                                            ***
Tài liệu tham khảo:

1. Phan Sắc Long- Phân tích sư phạm bài học, kĩ năng đặc trưng của giáo viên tiểu học, Tạp chí giáo dục - số đặc biệt 4/2003.

2. Phan Sắc Long- Nghiên cứu và tổ chức sinh hoạt sư phạm chuyên đề, Tạp chí giáo dục số 113/5-2005.

3. Phan Sắc Long- Thiết kế và tổ chức học sinh hoạt động học tập…, Tạp chí giáo dục số 299/kì 2/12-2012.
  SUMMARY- Bài viết tổng hợp quan điểm của tác giả như là chuyên đề bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trường học. Bản chất của hoạt động nghiên cứu và tổ chức sinh hoạt sư phạm chuyên đề là sự “thâm canh” nghiệp vụ sư phạm trên nội dung chương trình DH. Nhờ đó, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trường học hoàn toàn chủ động thích ứng với mọi thay đổi chương trình, đây là một giải pháp tăng cường năng lực, hướng tới sự phát triển bền vững, chuyên nghiệp vụ sư phạm của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trường học. Đó là ý nghĩa của sinh hoạt sư phạm chuyên đề.

***
                HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THỂ NGHIỆM.
Hoạt động 1. Đọc tham khảo và cho ý kiến phản hồi về chuyên đề Giải bài toán rút về đơn vị:
1.1. Mục tiêu chuyên đề  
1) Tập dượt quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới, Quá trình tiến hành tổ chức cho CBQL, GV học tập nghiên cứu modul Đổi mới sinh hoạt chuyên môn lấy HS làm trung tâm gắn với từng chuyên đề, GV & CBQL thấy được những ưu điểm của hoạt động này  (trích) rèn các kĩ năng như:

    -  Lựa chọn nội dung chuyên đề.

    - Xây dựng kế hoach dạy học linh hoạt, đảm bảo thời lượng dạy học chính khoá và thời lượng dạy học tăng cường kết hợp theo dõi sự tiến bộ của HS trong từng thời điểm dạy học chuyên đề. 

    - GV tập trung thiết kế nhiệm vụ học tập bằng hệ thống Việc làm và cách thức (kỹ thuật) tổ chức học sinh các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ được giao; quan tâm khuyến khích giúp học sinh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành từng việc một đồng thời phát huy năng lực học sinh khá giỏi, thể hiện sự phân hóa cao trong giờ học (thông qua việc tự hoàn thành nội dung các phiếu mà BPCM Phòng GD đã chuẩn bị).
    - Thông qua các hoạt động: tham gia thiết kế bài dạy, tổ chức học sinh làm việc, thảo luận giờ dạy, GV biết khái quát những ý kiến xây dựng  thành những kết luận sư phạm tường minh làm có cơ sở lựa chọn nội dung để viết các đề tài sáng kiến kinh nghiệm phục vụ trong công tác giảng dạy của mình. 

2) Nâng cao năng lực sư phạm của giáo viên và cán bộ quản lý trường tiểu học thông qua việc tối ưu hóa Thiết kế hoạt động dạy học, tổ chức học sinh hoạt động học tập (tích cực hoá)...
  3) Nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lí chuyên môn; nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học toàn huyện (33 trường tiểu học sinh hoạt theo 9 cụm chuyên môn).  

    Từ đó chúng tôi đã chọn hoạt động dưới dạng một đề tài tổng hợp là Đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.    
1.2. Nội dung chuyên đề:

1) Khai thác nội dung kiến thức và phương pháp kỹ thuật dạy học: Rèn kỹ năng giải toán rút về đơn vị (Giáo viên tự hoàn thiện vào phiếu số 1).
2) Khai thác nội dung – phương pháp – kỹ thuật dạy học giải toán liên quan đến rút về đơn vị (Giáo viên tự hoàn thiện vào phiếu số 2)

3) Lựa chọn nội dung bài tập vào tiết học nền và tiết học chuyên đề phù hợp với đối tượng học sinh(khá giỏi- trung bình- yếu- học sinh dân tộc). Các nhóm nghiên cứu và lựa chọn – Thực hiện vào phiếu thảo luận số 3.
  

1.3. Kế hoạch triển khai chuyên đề Dạy học Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị lớp 3 sau đây

Quy trình các bước
	                     Nội dung thực hiện
	Thời gian

	1. Chọn Tổ cốt cán chuyên môn nghiên cứu chọn, xây dựng chuyên đề
	Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn các trường SEQAP huyện Ea H’leo.
	16/12/2013

	2. Phân tích sư phạm chuyên đề
	Sử dụng các thao tác SP tích cực để phân tích nội dung kiến thức, kỹ năng, PPKTDH
	20-21/12/2013

	3. Thiết kế bài dạy, định hướng tổ chức HS hoạt động
	Hệ thống việc làm, thao tác, thời lượng dự kiến với các đối tượng HS theo từng việc.
	Tiết tăng cường (Dạng 1: Kiến thức nền tuần 23,24)

Tiết tăng cường (Dạng 2: Kiến thức nền tuần 29, 30, 31)

	4. Dạy thể nghiệm
	Tất cả cốt cán trường, GV trong khối SEQAP của huyện.
	Dạng 1: Tuần 25

Dạng 2: Tuần 32

	5. Thảo luận bài dạy
	Thành phần đã dự giờ. (GV khối 3,4,5, BGH nhà trường)
	Dạng 1: Tuần 25

Dạng 2: Tuần 32

	6. Thống nhất kết luận SP (dạng mở).
	Có ghi chép thành văn bản (xem phần … trong bài viết này).
	Dạng 1 Tuần 25

Dạng 2 Tuần 32

	7. Viết thành đề tài kinh nghiệm SP.
	Mỗi trường cử một cốt cán chuyên môn hoặc GV viết thành KNSP.
	Tuần 34,35 (Trường TH Chư KTây)

	8. Viết thành bài báo khoa học từ KNSP
	Đại diện người phụ trách điều hành
	Hè 2014 (cuối tháng 5, tháng 6)

	9. Tổng kết chuyên đề, rút kinh nghiệm và tiếp tục nhiệm vụ triển khai chuyên đề mới
	Ngày 28, 29,30 tháng 5 được lồng ghép trong tập huấn nội dung Đổi mới nội SH CM và hệ thống bài tập củng cố KTKN môn toán , TV


Chỉ đạo tiếp tục sau chuyên đề


+  Dạy học và rút kinh nghiệm (Áp dụng tại trường, có các biên bản thảo luận về sự tiến bộ của HS cũng như thảo luận về việc lựa chọn các hình thức tổ chức lớp học)


+ Nghiên cứu sau chuyên đề các dạng tương tự trong khối và các khối khác (Sinh hoạt trong khối, trường, cụm trường).

+ Đánh giá việc thực hiện chuyên đề sau một thời gian áp dụng.


+ Tiến hành viết kinh nghiệm (cá nhân, cả khối)
1) Tiến hành dạy trên lớp (Đối với khối 3)

- Tiết dạy tăng cường ( bổ sung dạng bài tập có liên quan đến rút về đơn vị để làm kiến thức nền)

- Dạy bài toán rút về đơn vị - Tổ chức dự giờ quan sát sự tiến bộ của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức.

- Dạy tiết luyện tập, tiết tăng cường có dự giờ rút kinh nghiệm.

- Thảo luận về sự tiến bộ của HS qua bài Rút về đơn vị với cách làm mới trên

2) Tiến hành viết kinh nghiệm việc dạy toán rút về đơn vị tại đơn vị trường.

3) Sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường để trao đổi việc áp dụng chuyên đề vào giảng dạy. Chú ý xem xét cách thức tổ chức DH của GV gắn với hoạt động học tập và sự tiến bộ của HS.

4) Vận dụng và viết chuyên đề cho các dạng toán khác . 

5) Khối 4,5 tiến hành viết chuyên đề theo hướng được tập huấn rồi tổ chức sinh hoạt tại trường, cụm trường.

VD: 

Khối 3: - Nhân với số có 1 chữ số - Chia cho số có 1 chữ số
     Khối 4: Bài toán về phân số

     Khối 5:  Nhân chia số thập phân.. ; Giải toán về tỉ số phần trăm.

* Các biểu phụ lục.

Phiếu thảo luận rút kinh nghiệm: Áp dụng cho cá nhân tham gia tập huấn và tự nghiên cứu tại đơn vị cơ sở.

Phiếu số 1: Khai thác nội dung kiến thức và phương pháp dạy học –kỹ thuật dạy học: Thao tác tư duy và rèn kỹ năng Giáo viên. 

	Nội dung kiến thức liên quan đến Giải bài toán rút về đơn vị


	PPKTDH tương ứng cho một bài học, khái niệm


   Phiếu số 2: Xác định kiến thức trọng tâm của Bài toán rút về đơn vị.




Thao tác tư duy và rèn kỹ năng Giáo viên.

	Nội dung 
	PP_KTDH 

	-Dạng 1
 …………………………..

Dạng 2
 ……………………………..
	


Phiếu số 3: Lựa chọn nội dung bài vào tiết học chính khóa, tiết học tăng cường và phương pháp dạy học tương ứng đối với học sinh dân tộc, giỏi – khá – trung bình- yếu.

1. Kiến thức nền: (Kiến thức từ những tiết học trước có liên quan đến Giải bài toán rút về đơn vị) Thao tác tư duy và rèn kỹ năng Giáo viên.

	Đối tượng học sinh
	Nội dung
	Thời gian áp dụng (Tuần…, thứ….)

	
	Tiết chính khóa
	Tiết tăng cường
	

	Yếu
	
	
	

	HSTB
	
	
	

	HS khá giỏi
	
	
	


2. Kiến thức trọng tâm giải toán liên quan rút về đơn vị:


(Kiến thức ngay trong bài học: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị)



Thao tác tư duy và rèn kỹ năng Giáo viên.

	Đối tượng học sinh
	Nội dung
	Thời gian áp dụng (Tuần…, thứ….)

	
	Tiết chính khóa
	Tiết tăng cường
	

	Yếu
	
	
	

	HSTB
	
	
	

	HS khá giỏi
	
	
	



3. Kiến thức nhằm luyện tập để củng cố kĩ năng giải toán liên quan đến rút về đơn vị. ( Tiết tăng cường + Luyện tập)

   



 Thao tác tư duy và rèn kỹ năng Giáo viên.

	Đối tượng học sinh
	Nội dung
	Thời gian áp dụng (Tuần…, thứ….)

	
	Tiết chính khóa
	Tiết tăng cường
	

	Yếu
	
	
	

	HSTB
	
	
	

	HS khá giỏi
	
	
	


* Các mẫu thu thập thông tin.
Mẫu 1. Tình hình kiến thức, kỹ năng  và PPKTDH

(1)- Nắm được, làm được: Nhận dạng toán, đặt được lời giải, và viết phép tính đúng cho từng lời giải. 

Về nội dung chính kiến thức, kỹ năng

- HS nhận được dạng toán Rút về đơn vị.

- HS nắm được  thuật toán.

- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

 (2)- Còn yếu hoặc có sai lầm: Cách đặt lời giải ở phép tính 1 chưa chính xác. Đối với dạng 2:  HS thường sai ở phép tính thứ 2 
Bài toán dạng 1.

	Đối tượng HS
	Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng
	PP-KT DH phù hợp, biện pháp khắc phục

	HS yếu
	(1) Nhận dạng toán; Thực hiện được bước rút về đơn vị.
	

	
	(2) Sai lời giải bước Rút về đơn vị.
	PP luyện tập thực hành; thực hiện buổi học thứ 2 tiết tăng cường

	HS TB
	(1)Nhận dạng toán, đặt được lời giải, và viết phép tính đúng cho từng lời giải.
	PP luyện tập thực hành; thực hiện buổi học thứ 2 tiết tăng cường

	
	(2)
	

	HS khá, giỏi
	(1) nhận dạng và giải nhanh dạng toán Rút về đơn vị.
	PP luyện tập thực hành; thực hiện buổi học thứ 2 tiết tăng cường với nội dung phát triển tư duy cho HS với các dạng toán đã trình bày trên.

	
	(2)
	

	Riêng HS dân tộc
	(1) Nhận dạng toán; Thực hiện được bước rút về đơn vị. Đặt tính đúng
	

	
	(2) Sai lời giải
	PP luyện tập thực hành; thực hiện buổi học thứ 2 tiết tăng cường


 Mẫu 2: Thống kê thể nghiệm đối với các đối tượng HS với mỗi dạng bài (dạng 1)

	Đối tượng HS
	Số lớp
	Số HS
	            Số tiết
	Nhận xét chung chất lượng DH

	Lớp có 100% HS DTTS


	10


	256
	9 tiết ( 4 tiết tăng cường ở 2 tuần trước để cung cấp kiến thức nền; 1 tiết bài mới; 2 tiết luyện tập; 2 tiết tăng cường để luyện tập)
	-  HS giải được ví dụ của Bài toán rút về đơn vị; (243em chiếm 95%)

- Nắm được thuật toán; 195 em chiếm 76,2%

- Giải được bài toán Rút về đơn vị. ( 212 em chiếm 83%)

	Lớp có từ 50% - dưới 100% HS DTTS


	   3 
	  78
	9 tiết ( 4 tiết tăng cường ở 2 tuần trước để cung cấp kiến thức nền; 1 tiết bài mới; 2 tiết luyện tập; 2 tiết tăng cường để luyện tập)
	-  HS giải được ví dụ của Bài toán rút về đơn vị; (243em chiếm 95%)

- Nắm được thuật toán; 62 em chiếm 80%

- Giải được bài toán Rút về đơn vị. ( 69 em chiếm 89%)

	Lớp có dưới 50% HS DTTS


	     5
	 165
	7 tiết ( giảm 2 tiết tăng cường chuẩn bị kiến thức nền)
	-  HS giải được ví dụ của Bài toán rút về đơn vị; 98% HS = 162 em

- Nắm được thuật toán; 148 em chiếm 90%

- Giải được bài toán Rút về đơn vị. ( 152 em chiếm 92%)

	Lớp không có HS DTTS


	     4
	  128
	7 tiết ( giảm 2 tiết tăng cường chuẩn bị kiến thức nền)
	-  HS giải được ví dụ của Bài toán rút về đơn vị; 100% HS

- Nắm được thuật toán; 121 em chiếm 95%

- Giải được bài toán Rút về đơn vị ( 128 em chiếm 100%)


Bài toán dạng 2 (mẫu tương tự trên)

Phụ lục 2: Kết luận sư phạm sau chuyên đề- sản phẩm chính của một chuyên đề.

                                           KẾT LUẬN SƯ PHẠM 

         CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ 

(Theo kết luận này để viết kinh nghiệm dạy học, bài báo khoa học về chuyên đề)
1) Phân tích sư phạm (lưu ý nội dung kiến thức kỹ năng).
a. Về nội dung giải toán có lời văn ở lớp 3 được hệ thống như sau:

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (tr. 26), Gấp một số lên nhiều lần (tr. 33), Giảm đi một số lần (tr. 37), Giải bài toán có hai phép tính (Tr. 50-51), So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (tr. 57), So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (tr. 71), Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị (tr. 128-166).
Ngoài các bài toán cơ bản trên còn có nhiều bài toán được trình bày trong các tiết luyện tập, trong các nội dung khác như  đại lượng, hình học ...nhằm mục đích củng cố và khắc sâu các dạng toán trên. 

Kiến thức qua kết cấu các dạng toán                                                                                                        

Về kiến thức nền chủ yếu thuộc 2 dạng toán đơn: 

+ Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (tr. 26)

+ Gấp một số lên nhiều lần (tr. 33)

Về kiến thức trọng tâm  thì Bài toán liên quan đến  rút về đơn vị chia làm 2 dạng toán hợp (hai phép tính):

Dạng 1. Thực hiện qua 2 bước, thứ tự tính chia/ nhân:

Dạng 2. Thực hiện qua 2 bước, thứ tự tính chia/chia:

b. Về kỹ năng, giải bài toán liên quan đến  rút về đơn vị thực hiện qua 2 bước gồm các quy tắc (chia/ nhân) và (chia/ chia) tương ứng nêu trên. 

Tập trung luyện:

-  Kỹ năng nhân, chia số tự nhiên có nhiều chữ số với số có 1 chữ số.

 - Kĩ năng giải toán có lời văn  liên quan đến đại lượng, các yếu tố hình học..., kĩ năng đặt lời giải cho phép tính tương ứng. Kĩ năng trình bày một bài toán giải.

 2. Các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa… trong giải toán được vận dụng trong quá trình hình thành quy tắc, thực hành phép tính và giải toán. Điều quan trọng là kết hợp rèn tư duy và rèn kỹ năng thông qua hệ thống các Kỹ thuật giải toán có lời văn sau như hỏi đáp (với HS yếu), kỹ thuật giải quyết vấn đề (với HS khá giỏi)…

 Khi tổ chức HS làm việc trong mỗi tiết học) thì lưu ý từng việc một theo thứ tự, giao việc rõ ràng theo kỹ thuật tổ chức làm việc cá nhân, làm việc nhóm gắn với phương pháp giải toán như trứ quan, sơ đồ đoạn thẳng…, kiểm soát và giúp đỡ HS các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ.
Về các thao tác tư duy, GV khai thác và chú ý: Thao tác phân tích để tóm tắt tìm cách giải; tổng hợp để trình bày lời giải; so sánh hai quy tắc giải hai dạng toán nói trên để tìm cách giải phù hợp, nhanh chóng…Khi phân tích một số bài toán có thể dùng sơ đồ đoạn thẳng quen thuộc để làm rõ hơn lập luận giải toán.

Nên luyện HS nắm chắc thuật toán bằng cách đặt câu hỏi khi giải toán gồm Hai câu hỏi về tìm cách giải bài toán này.

Câu hỏi 1: Để giải bài toán Rút về đơn vị cần thực hiện mấy bước?

Câu hỏi 2: Trình bày lời giải và phép tính cho từng bước?
Xây dựng thuật toán để vận dụng giải 2 dạng toán
Bài toán liên quan đến  rút về đơn vị ở dạng 1 thực hiện qua 2 bước (2 thao tác):

- Bước 1 (thao tác 1): Tìm giá trị một phần (thực hiện phép tính chia)

 - Bước 2(thao tác 2): Tìm giá trị nhiều phần đó (thực hiện phép tính nhân)

Bài toán liên quan đến  rút về đơn vị ở dạng 2 thực hiện qua 2 bước:

 - Bước 1(thao tác 1): Tìm giá trị một phần (thực hiện phép tính chia)

- Bước 2(thao tác 2): Tìm số phần đó của 1 giá trị (thực hiện phép tính chia)

  Khái quát lại: Có 3 phép giải  ghi số (1), (2), (3), trong đó: 
(1): Tìm giá trị của một phần -  phép chia;

(2): Tìm giá trị nhiều phần đó - phép nhân;

(3): Tìm số phần đó của một giá trị - phép chia.

Mỗi dạng toán cần 2 phép giải. Lựa chọn hai trong số 3 phép giải đó để giải cho 2 dạng toán, trong đó phép giải (1) là chung cho cả hai dạng. Sau đó ghép (1) & (2) ta có phép giải cho dạng 1, ghép (1) & (3) ta có lời giải cho dạng 2.

Thuật toán được mô tả theo mẫu sau đây: 

* Dạng toán cơ bản

	        2 Bài toán

     dạng 1, dạng 2

          
	(1): Tìm giá trị  

một phần bằng nhau  của một số
	(2): Tìm giá trị 

   nhiều phần đó
	(3): Tìm giá trị số phần đó của một số (khác)
	Ghi chú

	
	      Phép chia
	      Phép nhân
	      Phép chia
	

	1. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi: 2 can mật như thế đựng bao nhiêu lít? 
	35 : 7 = 5 (lít)
	2 x 5 = 10 (lít)
	
	Phép chia/ nhân

	2. Có 40 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi: Có 15 lít mật thì đựng được bao nhiêu can như thế?


	40 : 8 = 5 (can)
	
	15 : 5 = 3 (can)
	Phép chia/ chia


* Dạng toán mở rộng (dùng cho học sinh khá giỏi tương ứng dạng 1* và 2*)

Một phần bằng nhau (1) => giả trị nhiều phần bằng nhau đó (2).

Một số ban đầu này (cho gián tiếp) có thể tìm bằng nhiều cách: cộng, trừ, nhân, chia.

Một phần bằng nhau khác => giá trị của một số phần bằng nhau đó của một số.

Loại bài toán này thường giải bằng nhiều hơn 2 phép tính do phải giải vài phép tính để trở lại bài toán cơ bản thuộc 2 dạng.
	2 Bài toán

dạng 1, dạng 2 

            mở rộng
	                Số ban đầu

          (đã cho hoặc tìm ra)
	(2): Tìm giá trị  nhiều phần đó
	(3): Tìm giá trị số phần đó của một số (khác)

	
	(*)Tìm giá trị 

số ban đầu
	 (1): Tìm giá trị  

một phần bằng nhau  của một số
	
	

	          Phép tính
	Phép cộng, trừ, 

   nhân, chia
	      Phép chia
	      Phép nhân
	Phép chia

	1*. Hùng có 9 túi kẹo, Hùng cho bạn 27 viên kẹo thì còn lại 6 túi. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu viên kẹo?


	Số túi kẹo Hùng cho bạn:

9 – 6 = 3 (túi)

	Số kẹo mỗi túi

27 : 3 = 9 (kẹo)
	Số kẹo của Hùng 

9 x 9 = 81 (kẹo)


	

	*Lê mua 8 quyển vở trả 56 ngàn. Tư mua nhiều hơn Lê 6 quyển vở như thế thì phải trả bao nhiêu tiền?
	Số vở Tư mua: 

8 + 6 = 14 (vở)
	Số tiền mỗi quyển vở:

56 : 8 = 7 (ngàn)
	Số tiền Tư mua:

14 x 7 = 98

               (ngàn)
	

	2*Hồng và Lan mua vở và trả chung 108 ngàn đồng. Hồng mua 7 quyển vở và trả nhiều hơn Lan 18 ngàn đồng. Hỏi Lan mua mấy quyển vở?
	Số tiền Lan mua :

(108-18):2=45 (ngàn)

Số tiền Hồng mua

45 + 18 = 63 (ngàn)
	Số tiền mỗi quyển vở:

63 : 7 = 9 (ngàn)
	
	Số vở Lan mua

45 : 9 = 5 (vở)

	*Một tổ công nhân mỗi ngày sản xuất 72 sản phẩm. Nếu thêm 3 người nữa thì mỗi ngày sản xuất  được 99 sản phẩm. Hỏi lúc đầu tổ công nhân có mấy người? (năng suất mỗi người như nhau).
	Số sản phẩm tăng thêm: 

99 - 72 = 27 (s.p)
	Mỗi ngày một công nhân sản xuất được:

27 : 3 = 9 (s.p)
	
	Số công nhân lúc đầu của tổ:

72 : 9 = 8

              (người).


Việc rèn các thao tác tư duy khi giải toán có liên quan đến rút về đơn vị
Bài toán liên quan đến  rút về đơn vị được hình thành thông qua việc giải các bài toán đơn như đã khái quát ở đoạn trên chẳng hạn: Từ những bài toán đơn: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (1), Gấp một số lên nhiều lần (2) hình thành cho HS kĩ năng phát hiện và thực hiện đúng phép tính chia/ nhân cho một bài toán có lời văn liên quan. Nhấn mạnh:
- Thực hiện phép tính chia khi yêu cầu bài toán tìm một phần trong các phần bằng nhau đó.

- Thực hiện phép tính nhân khi biết giá trị một phần mà yêu cầu tìm nhiều phần bằng  nhau đó.  

Ví dụ 1. Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 
[image: image1.wmf]1
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 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó bán được  mấy mét vải xanh? (SGK tr. 27)

Ví dụ 2. Con hái được 7 quả cam, Mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi Mẹ hái được bao nhiêu quả cam? (SGK tr. 33)

Ví dụ 3. Có 56 HS xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? (SGK tr. 35)

Ví dụ 4. Có 5 can dầu chứa 45 lít. Hỏi 1 can dầu như thế chứa bao nhiêu lít?

Ví dụ 5. Mỗi lọ có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ như thế có bao nhiêu bông hoa? (SGK tr 32).

Dạng phép nhân, phép chia như ví dụ trên, học sinh trung bình, yếu thường rất lúng túng và thường xác định sai phép tính do đó  luôn luôn được luyện tập kỹ chú trọng cách hình thành để HS chiếm lĩnh kĩ thuật tính.  

Giáo viên lưu ý tổ chức cho học sinh tự chiếm lĩnh dạng toán này như dạng 1 và tiếp tục luyện các bài cùng dạng ở buổi thứ 2

Lưu ý: Khi dạy cần tập trung tổ chức cho HS tự phát hiện và chiếm lĩnh “Kĩ thuật tính” không cần đi sâu vào cách làm một bài toán có lời văn cụ thể làm như vậy HS dễ tập trung tư duy tốt hơn từ đó HS sẽ tự làm được tất cả các bài toán thuộc dạng trên.

Về tổ chức học sinh hoạt động học:

Qua thống kê tình hình học tập, thấy rằng đa số HS nắm được và giải được toán nên chú ý:

- Dạy kỹ giải các bài toán đơn, bắt đầu từ phép tìm một số phần bằng nhau của một số: phép chia. Sau đó để giải bài toán hợp 2 phép tính thì phân tích để tìm phép tính thứ 2 sau phép chia là phép tính gì, vì sao phải làm như vậy. Đặc biệt với HS yếu, HS DTTS thì nên hỏi vì sao làm phép tính ấy, hoặc làm phép tính ấy để tính gì ?

- Thiết kế việc trong tiết học: Phân mỗi bài toán là một việc. Mỗi việc nên sử dụng các kỹ thuật khác nhau chủ yếu là làm việc cá nhân, có thể tổ chức làm việc nhóm. Riêng học sinh DTTS khi làm các bài toán, GV kiểm soát giúp đỡ HS làm việc.

Khi giải toán thì chú ý phép tương tự 2 dạng toán theo bảng khái quát thuật toán ở mẫu trên để giúp HS nhận ra và nhanh chóng tìm cách giải.

- Đối với bài toán hợp mở rộng dùng cho HS khá giỏi cũng vận dung mẫu thuật toán trên với một số thao tác tìm số ban đầu (mẫu) để giải toán.  

   Ý kiến nhận xét và bổ sung về: 
- Mục tiêu nội dung, các bước triển khai CĐ?

- Về phân tích SP và kết luận SP CĐ?                                                    
Hoạt động 2. Luyện phân tích SP và thiết kế hoạt động học tập cho HS.

1- Cho hai bài toán (tiết luyện tập chung, Toán 5, trang 31).
Bài toán 1: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m?
Bài toán 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng ½ chiều dài. a) Tính diện tích thửa ruộng đó? b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.

Anh chị hãy phân tích SP và thiết kế bài dạy luyện tập hai bài toán trên trong cùng một tiết học và rút kinh nghiệm về bài học này?

2- Tương tự với ba bài toán sau.

Bài toán 1. Hai địa điểm A, B cách nhau 60 km. Hai bạn An và Bình cùng một lúc đi ngược chiều nhau thì sẽ gặp nhau sau mấy giờ, biết rằng, vận tốc của  An là 12 km/h; Bình đi chậm hơn An 4 km/h. 
Bài 2. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ A và B cách nhau 180 km và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tố o tô đi từ B.
Bài toán 3. Có một cái bể và hai vòi nước. Một mình vòi thứ nhất có thể chảy đầy bể trong 4 giờ, một mình vòi thứ hai có thể chảy đầy bể sau 6 giờ. Nếu bể không có nước, mở hai vòi cùng chảy một lúc thì sau bao lâu bể sẽ đầy nước?
Hoạt động 3. Chọn một đề tài của giáo viên  để triển khai theo quy trình.
1) Coi đề tài giáo viên đăng kí hàng năm là một chuyên đề.
2) Triển khai chuyên đề này trong dạy học để có được kinh nghiệm sát thực tiễn, thuyết phục; tránh sao chép, lượm lặt, lí thuyết.

3) Tổ chuyên môn là nơi triển khai chuyên đề của các giáo viên trong tổ hàng năm, hàng kì.

4) Hiệu trưởng, hội đồng thi đau, hội đồng khoa học các cấp cần đề cao tính thực tiễn, trân trọng sản phẩm khoa học của trường mình.
Tối ưu hóa việc Lựa chọn, sử dụng
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